
 

 

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /QĐ-STP Bắc Ninh, ngày     tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm xe ô tô phục vụ 

công tác dùng chung của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC NINH 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, 

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 

15/6/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ 

sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 19/02/2025 của HĐND 

tỉnh Bắc Giang Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết 

định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở 

rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng từ 

nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp 

tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung 

và tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh; 
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Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương năm 2026; 

Căn cứ Công văn số 2522/UBND-KTTH ngày 23/03/2026 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc phương án bố trí xe ô tô phục vụ công tác cho cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-STP ngày 15/5/2026 của Sở Tư pháp Bắc 

Ninh về việc giao dự toán mua xe ô tô phục vụ công tác dùng chung năm 2026; 

Căn cứ Báo giá của các đơn vị cung ứng hàng hóa trên thị trường. 

Xét Tờ trình số 01/TTr-TTM ngày 22/5/2026 của Tổ tham mưu, nghiệm thu 

mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt thông số kỹ thuật và dự toán kinh phí mua sắm xe ô tô 

phục vụ công tác dùng chung của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh với nội dung cụ thể 

như sau:  

1. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở 

Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.  

2. Chủ đầu tư: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.  

3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo phương tiện phục vụ công tác dùng chung 

của Sở Tư pháp.  

4. Địa điểm thực hiện: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.  

5. Thông số kỹ thuật xe ô tô: Chi tiết theo Phụ lục số I đính kèm.  

6. Quy mô mua sắm: 01 xe ô tô.  

7. Dự toán kinh phí mua sắm: 1.600.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm triệu 

đồng chẵn)  

(Chi tiết theo Phụ lục số II đính kèm theo) 

8. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước cấp.  

9. Thời gian thực hiện: Trong Quý II, III năm 2026.  

Điều 2. Tổ tham mưu, nghiệm thu mua xe ô tô phục vụ công tác chung của 

Sở Tư pháp kiểm tra, cập nhật dự toán, thông số kỹ thuật (nếu có sự thay đổi) 

trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định, chịu trách nhiệm triển khai 

các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ tham mưu, nghiệm 

thu mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tư pháp và các bộ phận có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:       
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trương Minh Thắng 
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Phụ lục I 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU CỦA HÀNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-STP ngày     tháng 5 năm 2026 của Giám đốc 

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh) 

 

Thông số kỹ thuật Đặc điểm chi tiết 

Động cơ/vận hành 

Động cơ Tăng áp và phun nhiên liệu kép 

Công suất cực đại Hp/rpm 180 / 6000 hoặc tối ưu hơn 

Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) 320 / 1500-3940 hoặc tối ưu hơn 

Tiêu chuẩn khí xả Euro 6 trở lên 

Hộp số và hệ dẫn động 

Hộp số Tự động ly hợp kép ≥7 cấp 

Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên  

Mâm xe/lốp xe Mâm ≥18 inch/ Lốp tự vá 235/55 R18 

hoặc lớn hơn 

Kích thước và trọng lượng 

Số chỗ ngồi (bao gồm cả ghế lái) ≥ 07  

Chiều dài tổng thể (mm) DxRxC 4701 x 1839 x 1674 (±5%) 

Chiều dài cơ sở (mm) ≥ 2787 

Bán kính vòng quay tối thiểu (m) ≤5,95 

Trọng lượng không tải (kg) ≥ 1775 

Dung tích bình xăng (lít) ≥ 60 

Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn 

(lít) 

≥ 230 

Khoang hành lý với hàng ghế thứ 3 gập 

(lít) 

≥ 700 

Khoảng sáng gầm xe (mm) ≥ 201 

Hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái 

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS 

Hệ thống cân bằng điện tử ESC 

Chức năng nhắc nhở đánh lái DSR 

Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR 

Hệ thống khóa vi sai điện tử EDL 

Hệ thống hỗ trợ phanh gấp HBA 

Phanh tay điện tử EPB/ Autohold 

Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control (CCS) và Speed limiter 

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA 

Hỗ trợ xuống dốc HDC 

Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC 
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Thông số kỹ thuật Đặc điểm chi tiết 

Hệ thống cảnh báo người lái mất tập trung 

Hỗ trợ đỗ xe tự động  

Chức năng phanh hỗ trợ đỗ xe 

Camera lùi  

Các trang bị nội thất và tiện nghi 

Ghế thể thao, chất liệu bọc da 

Ghế chỉnh điện người lái 

Tính năng nhớ vị trí ghế cho ghế người lái 

Các tiện ích 

Chức năng mở đóng cửa và khởi động thông minh 

Màn hình cảm ứng ≥8 inch, kết nối USB, AUX, CD, Bluetooth, App-Connect 

Hệ thống âm thanh ≥8 loa 

Đồng hồ trung tâm 
Kỹ thuật số đa sắc màu ≥12,3 inch. 

Tùy chỉnh giao diện hiển thị 

Điều hòa không khí 

Tự động, ≥3 vùng nhiệt độ, có chức 

năng lọc không khí 

Đèn trang trí ≥ 30 màu 

Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động 

Vô lăng bọc da và tích hợp lẫy chuyển số 

Trang bị ngoại thất 

Hệ thống đèn trước/sau 

Cụm đèn LED trước/sau 

Đèn LED ban ngày và đèn hỗ trợ thời tiết xấu 

Chức năng tự động bật tắt/mở rộng góc chiếu khi vào cua/chức năng điều chỉnh 

khoảng chiếu sáng 

Cửa sổ/cốp xe/gương chiếu hậu 

Cửa sổ chỉnh điện, chống kẹt 4 cửa 

Chức năng lên xuống kính tiện lợi bằng chìa khóa 

Đóng mở cốp thông minh: đá chân mở/đóng cốp/điều chỉnh độ cao/chống kẹt 

Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tự sấy/tích hợp đèn báo rẽ  

Tính năng nhớ vị trí 

Lưới tản nhiệt mạ chrome/ thanh mạ chrome sau xe 
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Phụ lục II 

DỰ TOÁN KINH PHÍ MUA SẮM XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC DÙNG 

CHUNG CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC NINH 
 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-STP ngày     tháng 5 năm 2026 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh) 

 

TT 
Nội dung chi 

phí 

Đơn vị 

tính Số lượng 
 

Đơn giá 
Thành tiền 

(đồng) 

 I  
 Chi phí hàng 

hóa  

 

 

 
1.434.000.000  

1 
Chi phí mua xe 

ô tô 

 

Xe 
01 

 

1.434.000.000 1.434.000.000 

 II   Chi phí tư vấn   
 

  6.000.000  

1  

 Chi phí lập hồ 

sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ 

dự thầu  

 

Gói 01 

 

 

6.000.000 6.000.000  

 

III  
 Chi phí khác  

 
  

 
160.000.000  

 

Bao gồm: Lệ phí 

trước bạ, Phí 

đăng ký biển số, 

Phí đăng kiểm 

lưu hành, Phí 

bảo trì đường 

bộ, Bảo hiểm 

trách nhiệm dân 

sự bắt buộc,… 

 

  

160.000.000 

  
 Tổng cộng 

(I+II+III)  

 
    1.600.000.000  
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